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MÔN VẬT LÍ KHỐI 11



A. TRẮC NGHIỆM

1. Độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây dẫn tròn mang dòng điện không phụ thuộc

A. bán kính tiết diện dây.



B. bán kính vòng dây.


C. cường độ dòng điện chạy trong dây.

C. môi trường xung quanh.

2. Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường

A. cong .



B. không song song. 


C. thẳng không song song.

D. thẳng, song song, cùng chiều và cách đều nhau.

3. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn không phụ thuộc trực tiếp vào

A. độ lớn cảm ứng từ.



B. cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn.

C. chiêu dài dây dẫn mang dòng điện. 

D. điện trở dây dẫn.

4.  TÝnh chÊt c¬ b¶n cña tõ tr­êng lµ:

A. g©y ra lùc tõ t¸c dông lªn nam ch©m hoÆc lªn dßng ®iÖn ®Æt trong nã.

B. g©y ra lùc hÊp dÉn lªn c¸c vËt ®Æt trong nã.

C. g©y ra lùc ®µn håi t¸c dông lªn c¸c dßng ®iÖn vµ nam ch©m ®Æt trong nã.

D. g©y ra sù biÕn ®æi vÒ tÝnh chÊt ®iÖn cña m«i tr­êng xung quanh.

5. Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện  không có đặc điểm nào sau đây?

A. Vuông góc với dây dẫn mang dòng điện;

B. Vuông góc với véc tơ cảm ứng từ;

C. Vuông góc với mặt phẳng chứa véc tờ cảm ứng từ và dòng điện;

D. Song song với các đường sức từ.

6. Độ lớn cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong ống dây tròn phụ thuộc

A. chiều dài ống dây.


B. số vòng dây của ống.

C. đường kính ống.


D. số vòng dây trên một mét chiều dài ống.

7. Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn có độ lớn 10A đặt trong chân không sinh ra một từ trường có độ lớn cảm ứng từ  tại điểm cách dây dẫn 50 cm 

A. 4.10-6 T.

B. 2.10-7/5 T.

C. 5.10-7 T.

D. 3.10-7 T.

8.Chọn một đáp án sai khi nói về từ trường:

A. Tại mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một và chỉ một đường cảm ứng từ đi qua

B. Các đường cảm ứng từ là những đường cong không khép kín


C. Các đường cảm ứng từ không cắt nhau  

D. Tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng lực từ lên nam châm hay dòng điện đặt trong nó

9.Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa vectơ cảm ứng từ và cectơ pháp tuyến là α . Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức:

A. Ф = BS.sinα                   B. Ф = BS.cosα                   C. Ф = BS.tanα                     D. Ф = BS.ctanα
10.Một vòng dây diện tích S được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc tạo bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến của vòng dây là (. Với góc ( bằng bao nhiêu thì từ thông qua vòng dây có giá trị 
( = 
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.

A. ( = 450.

B. ( = 600.

C. ( = 300.

D. ( = 900.

11. Một vòng dây diện tích S được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc tạo bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến của vòng dây là (. Với góc ( bằng bao nhiêu thì từ thông qua vòng dây có giá trị ( = 0

A. ( = 450.

B. ( = 600.

C. ( = 300.

D. ( = 900.
12. Lực Lo – ren – xơ là 

A. lực Trái Đất tác dụng lên vật.
B. lực điện tác dụng lên điện tích.

C. lực từ tác dụng lên dòng điện.
D. lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường.

13. Phương của lực Lo – ren – xơ không có đực điểm

A. vuông góc với véc tơ vận tốc của điện tích.
B. vuông góc với véc tơ cảm ứng từ.

C. vuông góc với mặt phẳng chứa véc tơ vận tốc và véc tơ cảm ứng từ.
D. vuông góc với mặt phẳng thẳng đứng.

14. Độ lớn của lực Lo – ren – xơ không phụ thuộc vào

A. giá trị của điện tích.


B. độ lớn vận tốc của điện tích.

C. độ lớn cảm ứng từ.


D. khối lượng của điện tích.
15. Khi cần quan sát các vật ở rất xa người ta sử dụng 

A. kính hiển vi

B. kính lúp


C. thấu kính phân kỳ

D. kính thiên văn
16. Đơn vị của từ thông là:

A. vêbe(Wb)   

B. tesla(T)   

C. henri(H)  

D. vôn(V)

17.  Từ thông qua một diện tích S không phụ thuộc yếu tố nào sau đây?

A. độ lớn cảm ứng từ




        B. diện tích đang xét
C. góc tạo bởi pháp tuyến và véc tơ cảm ứng từ              D. nhiệt độ môi trường.

18.Tia s¸ng ®i tõ thuû tinh (n1 = 1,5) ®Õn mÆt ph©n c¸ch víi n­íc (n2 = 4/3). §iÒu kiÖn cña gãc tíi i ®Ó kh«ng cã tia khóc x¹ trong n­íc lµ: 

A. i ≥ 62044’.

B. i < 62044’.


C. i < 41048’.

D. i < 48035’.

19. Điều nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng cảm ứng điện từ?

A. Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, từ trường có thể sinh ra dòng điện;

B. Dòng điện cảm ứng có thể tạo ra từ bằng trường của dòng điện hoặc từ trường của nam châm vĩnh cửu;

C. Dòng điện cảm ứng trong mạch chỉ tồn tại khi có từ thông biến thiên qua mạch;

D. dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín nằm yên trong từ trường đều.

20.Suất điện động tự cảm của mạch điện tỉ lệ với 

A. từ thông cực tiểu qua mạch.       B. điện trở của mạch. 

C. từ thông cực đại qua mạch.        D. tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch. 

21.  Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều

A. sao cho từ trường cảm ứng có chiều chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch.

B. hoàn toàn ngẫu nhiên.

C. sao cho từ trường cảm ứng luôn cùng chiều với từ trường ngoài.

D. sao cho từ trường cảm ứng luôn ngược chiều với từ trường ngoài.

22. Đối với thấu kính phân kì, tia tới song song với trục chính cho tia ló có đường kéo dài

A. song song với trục chính 

B. vuông góc với trục chính

C. đi qua tiêu điểm ảnh chính

D. đi qua tiêu điểm vật
23.  Mắt cận thị là mắt khi không điều tiết , tiêu điểm ảnh của mắt

A. nằm trên võng mạc          B. nằm trước võng mạc        C. nằm sau võng mạc        D. ở sau mắt

24.  Suất điện động cảm ứng là suất điện động

A. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.               B. sinh ra điện trở trong mạch kín.

C. được sinh bởi nguồn điện hóa học.                             D. được sinh bởi dòng điện cảm ứng.

25. Chän c©u tr¶ lêi ®óng.Trong hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng:

A. gãc khóc x¹ lu«n bÐ h¬n gãc tíi.

B. gãc khóc x¹ lu«n lín h¬n gãc tíi.

C. gãc khóc x¹ tØ lÖ thuËn víi gãc tíi.
D. khi gãc tíi t¨ng dÇn th× gãc khóc x¹ còng t¨ng dÇn.

26. Khi tia sáng truyền xiên góc từ môi trường chiết suất n1 sang môi trường chiết suất n2 , n2>n1 thì:

A. không có tia khúc xạ. 


B. góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i.

C. góc khúc xạ r nhỏ hơn góc tới i. 

D. Luôn có phản xạ toàn phần.

27 .Đơn vị của độ tự cảm là:

A. vêbe(Wb)   

B. tesla(T)   

C. henri(H)  

D. vôn(V)

28. Đoạn dây dẫn có dòng điện được đặt trong từ trường đều 
[image: image2.wmf]B

r

. Để lực từ tác dụng lên dây cực đại thì góc hợp bởi đoạn dây và vectơ cảm ứng từ 
[image: image3.wmf]B

r

 là
A. 450

B. 900

C. 00

D. 600
29. Phát biểu nào dưới đây là sai ? Suất điện động tự cảm có giá trị lớn nhất khi

A. dòng điện tăng nhanh




B. dòng điện giảm nhanh

C. dòng điện có giá trị lớn




D. dòng điện biến thiên nhanh

30.  Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với 

A. tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy.

B. độ lớn từ thông qua mạch.

C. điện trở của mạch.




D. diện tích của mạch.

31.  Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hóa từ 
A. hóa năng.

B. cơ năng.

C. quang năng.
D. nhiệt năng.

32: Biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài là:

A. L = 4
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C. L = L.I
D. L = 4
[image: image6.wmf]p

.10-7.n2.V
33: Hướng của từ trường tại một điểm

A. Không thể xác định được.
  B. Là hướng Nam-Bắc của kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó.

C. Là hướng của dòng điện được đặt tại điểm đó.

D. Là hướng Bắc-Nam của kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó.
34. Một tia sáng hẹp đơn sắc khi truyền qua lăng kính thì tia ló

A. bị tách ra thành nhiều tia sáng có màu khác nhau.

B. bao giờ cũng lệch về đáy lăng kính.

C. bị tách ra thành nhiều tia sáng.



D. là một tia sáng trắng có viền màu.
35.Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi

A. sự biến thiên của chính cường độ điện trường trong mạch.   B. sự chuyển động của nam châm với mạch.

C. sự chuyển động của mạch với nam châm.


     D. sự biến thiên từ trường Trái Đất.

36.  Theo định luật phản xạ ánh sáng thì tia phản xạ và tia tới luôn:

A. vuông góc nhau

B. ngược chiều

C. cùng phương

D. hợp với pháp tuyến những góc bằng nhau

37. Theo định luật khúc xạ ánh sáng, khi tia sáng truyền từ môi trường kém chiết quang sang môi trường chiết quang hơn(n2>n1 )  thì:

A. góc khúc xạ bằng 2 lần góc tới

B. góc khúc xạ bằng góc tới

C. góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

D. góc khúc xạ lớn hơn góc tới

38. Một chùm tia sáng mặt trời khi truyền qua lăng kính sẽ ló ra như thế nào?

A. Bị tách ra thành nhiều tia sáng có màu khác nhau.
B. Vẫn là một tia sáng trắng.

C. Bị tách ra thành nhiều tia sáng trắng.


C. Là một tia sáng trắng có viền màu.

39. Mắt không có tật điều tiết mạnh nhất khi quan sát vật đặt ở
A:.Điểm cực viễn
B. Điểm cực cận    C.Trong giới hạn nhìn rõ của mắt     D. Cách mắt 40cm
40. Mắt bị tật viễn thị
A. Có tiêu điểm ảnh F’ ở trước võng mạc.                                                 
B. Nhìn vật ở vô cực phải điều tiết.

C. Đeo kính hội tụ hoặc kính phân kì thích hợp để nhìn rõ vật ở xa.         
D. Có điểm cực cận gần hơn mắt bình thường
41. Khi hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra thì

A. mọi tia tới đều bị phản xạ và tuân theo định luật khúc xạ ánh sáng.
B. chỉ có một phần nhỏ của chùm tia tới bị phản xạ.    

C. tia phản xạ rất mờ còn tia khúc xạ rất rõ.

D. toàn bộ tia sáng tới bị phản xạ ở mặt phân cách.
42.Trong các ứng dụng sau đây, ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần là

A. điều khiển từ xa 

C. cáp dẫn sáng trong nội soi.           
B. đèn huỳnh quang. 

D. thấu kính.

43.Trong sự tạo ảnh qua thấu kính hội tụ thì vật thật sẽ:

A. luôn cho ảnh thật

             C. cho ảnh thật hay ảo tuỳ thuộc vào vị trí của vật đối với thấu kính 
D. cho ảnh cùng độ lớn với vật
  B. luôn cho ảnh ảo
44. Vật AB đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cách thấu kính nhỏ hơn khoảng tiêu cự, qua thấu kính cho ảnh 

A. ảo, nhỏ hơn vật.
B. ảo, lớn hơn vật.                   C. thật, nhỏ hơn vật.           D. thật, lớn hơn vật
45.Vật kính và thị kính của kính hiển vi có đặc điểm:

A. Vật kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự dài và thị kính là một thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn

B. Vật kính là một thấu kính phân kì có tiêu cự dài và thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn

C. Vật kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn và thị kính là một thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn.

D. Vật kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn và thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ

46. Kính hiển vi dùng để quan sát các vật có kích thước

A. nhỏ.


B. rất nhỏ.


C. lớn.


D. rất lớn.

47.  Mắt viễn thị là mắt khi không điều tiết , tiêu điểm ảnh của mắt

A. nằm trên võng mạc          B. nằm trước võng mạc        C. nằm sau võng mạc        D. ở trước mắt

48. Kính lúp dùng để quan sát các vật có kích thước

A. nhỏ.


B. rất nhỏ.


C. lớn.


D. rất lớn.

49. Cho chiết suất của nước bằng 4/3, của benzen bằng 1,5, của thủy tinh flin là 1,8. Có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần khi chiếu ánh sáng từ

A. benzen vào nước.





B. nước vào thủy tinh flin.

C benzen vào thủy tinh flin.




D. chân không vào thủy tinh flin.
50. Một tia sáng hẹp đơn sắc khi truyền qua lăng kính thì tia ló

A. bị tách ra thành nhiều tia sáng có màu khác nhau.
B. bao giờ cũng lệch về đáy lăng kính.

C. bị tách ra thành nhiều tia sáng.



C. là một tia sáng trắng có viền màu.

51. Số phóng đại ảnh qua một thấu kính có giá trị dương tương ứng với ảnh

A. thật


B. cùng chiều với vật

C. lớn hơn vật

      D. ngược chiều với vật

52.  Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là góc tạo bởi 

A. hai mặt bên của lăng kính. 



B. tia tới và pháp tuyến.



C tia tới và tia ló ra khỏi lăng kính.



D. tia ló và pháp tuyến. 

53.Chiếu một tia sáng đến lăng kính thì thấy tia ló ra là một tia sáng đơn sắc. Tia sáng chiếu tới lăng kính là ánh sáng: A. ánh sáng mặt trời
  B.  Đơn sắc

  C.  đa sắc                 D.  Ánh sáng trắng

54. Một kính hiển vi có vật kính với tiêu cự là f1 , thị kính với tiêu cự là f2 . Gọi ( là độ dài quang học của kính hiển vi . Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực là
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55. Theo định nghĩa, mắt viễn thị là mắt :   

A. Chỉ có khả năng nhìn xa.          
B. Có điểm cực cận ở xa hơn mắt bình thường.

C. Nhìn rõ các vật ở xa vô cùng như mắt bình thường, nhưng không nhìn rõ các vật ở gần. 

D. ở trạng thái nghỉ,  tiêu điểm nằm sau võng mạc
56.Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải đặt vật ngoài khoảng tiêu cự của kính sao cho ảnh của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

B. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính sao cho ảnh của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

C. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải điều chỉnh khoảng cách giữa vật và kính để ảnh của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

D. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải điều chỉnh ảnh của vật nằm ở điểm cực viễn của mắt để việc quan sát đỡ bị mỏi mắt.

57. Đối với thấu kính phân kì. Điều nào sau đây đúng?

A. Vật thật luôn cho ảnh ảo

B. Vật thật có thể cho ảnh thật tuỳ thuộc vào vị trí của vật đối với thấu kính 

C. Vật thật và ảnh ảo của nó luôn ngược chiều

D. Vật thật và ảnh thật của nó luôn ngược chiều

58. Một kính thiên văn có vật kính với tiêu cự là f1 , thị kính với tiêu cự là f2  . Độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực là
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59. So với vật thật của nó, ảnh của một vật tạo thành bởi TKPK không bao giờ:


A. ảo

B. lớn hơn vật


C. nhỏ hơn vật


D. cùng chiều với vật

60. Vật AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính phân kì, qua thấu kính cho ảnh :


A. cùng chiều, nhỏ hơn vật     
B. cùng chiều, lớn hơn vật.   


C. ngược chiều, nhỏ hơn vật

D. ngược chiều, lớn hơn vật
B. TỰ LUẬN

I. VẬN DỤNG

Bài 1. Biết chiều dòng điện chạy trong dây dẫn có chiều như hình vẽ. Xác định chiều vecto cảm ứng từ
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Bài 2. Xác định chiều các đại lượng còn thiếu trong các hình sau:
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Bài 3. Hãy xác định các cực của nam châm trong các trường hợp sau :
II. TỪ TRƯỜNG

Bài 1. Một dòng điện có cường độ I = 5 (A) chạy trong một dây dẫn thẳng, dài. Cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại điểm M có độ lớn B = 4.10-5 (T). Điểm M cách dây một khoảng bao nhiêu?    

 Bài 2. Tại tâm của một dây dẫn có dòng điện dạng hình tròn cường độ 5 (A), cảm ứng từ đo được là 
31,4.10-6(T). Tính đường kính của vòng dây dẫn đó.                                                              

Bài 3. Một ống dây dài 50 (cm), cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng dây là 2 (A). cảm ứng từ bên trong ống dây có độ lớn B = 25.10-4 (T).  Tính số vòng dây của ống dây.   



   

Bài 4. Một đoạn dây dẫn thẳng MN dài 6 (cm) có dòng điện I = 5 (A) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 (T). Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = 7,5.10-2(N). Tính góc 
[image: image16.wmf]a

 hợp bởi dây MN và đường cảm ứng từ.                                                              








Bài 5. Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau d = 8cm trong không khí. Dòng điện trong hai dây là I1 = 10A, I2 = 20A và ngược chiều nhau. Tìm cảm ứng từ tại:
a. Tại M cách đều mỗi dây 4cm


b. Tại N cách dây I1 8cm, cách I2 16cm
III. CẢM ỪNG ĐIỆN TỪ

Bài 1. Mét khung d©y ph¼ng, diÖn tÝch 20 (cm2), gåm 10 vßng d©y ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu. Vect¬ c¶m øng tõ hợp víi mÆt ph¼ng khung d©y mét gãc 300 vµ cã ®é lín B = 2.10-4 (T). 

a.TÝnh tõ th«ng qua 1 vòng d©y

b.Ng­êi ta lµm cho tõ tr­êng gi¶m ®Òu ®Õn kh«ng trong kho¶ng thêi gian 0,01 (s). TÝnh suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng xuÊt hiÖn trong khung.

Bài 2. Một khung dây phẳng, diện tích 20cm2, gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 300 và có độ lớn B = 2.10-4T, khung có điện trở 2
[image: image17.wmf]W


a.Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây khi người ta làm cho từ trường tăng thêm 1/3 từ trường ban đầu khoảng thời gian 0,01s


b. Tính nhiệt lượng tỏa ra trong khung trong khoảng thời gian trên.              
Bài 3. Ống dây điện hình trụ có lõi chân không, chiều dài l = 20cm, có N = 1000 vòng, diện tích mỗi vòng S = 100cm2.

a) Tính độ tự cảm của ống dây.

b) dòng điện qua cuộn cảm đó tăng đều từ 0 đến 5A trong 0,1s, tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống 

Bài 4. Một khung dây dẫn phẳng có 20 vòng dây, diện tích giới hạn 100 cm2, có điện trở 10
[image: image18.wmf]W

. Khung dây đặt trong từ trường đều có vecto cảm ứng từ hợp với pháp tuyến của khung dây một góc 600. Biết tốc độ biến thiên của từ trường là 0,1 T/s.

a) Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện hai đầu khung dây? 

b) Tính cường độ dòng điện chạy qua khung dây? 



IV. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

Bài 1.Biết chiết suất của thủy tinh là 
[image: image19.wmf]2

. Tính góc khúc xạ của một tia sáng có góc tới là 300, trong trường hợp :

a. Tia sáng đi từ không khí vào thủy tinh


b.Tia sáng đi từ thủy tinh ra không khí.

Bài 2. Chiếu chùm tia sáng với góc tới i bằng 300 ,đi từ nước có chiết suất n1 = 
[image: image20.wmf]3

4

 sang thủy tinh có chiết suất 
n2 = 1,52 Tính góc khúc xạ và góc lệch giữa tia tới và tia khúc xạ 
. 
 

Bài 3.  a.Tính góc giới hạn phản xạ toàn phần giữa thủy tinh(n=
[image: image21.wmf]2

) và không khí.


b. vẽ đường đi tia sáng khi truyền từ thủy tinh vào không khí với góc tới i= 300, i= 450 .

Bài 4. Chiếu tia sáng từ không khí vào chất lỏng trong suốt chiết suất n với góc tới 450 thì góc khúc xạ là 300. Tính góc giới  hạn phản xạ toàn phần khi chiếu tia sáng trên theo chiều ngược lại.
Bài 5*. Có ba môi trường (1); (2) và (3). Với cùng góc tới, nếu ánh sáng đi từ (1) vào(2) thì góc khúc xạ là 400, nếu ánh sáng đi từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 500
    a/ Hai môi trường (2) và (3) thì môi trường nào chiết quang hơn?

    b/ Tính góc giới hạn phản xạ toàn phần giữa (2) và (3)

Bài 6*.Một cây gậy dài 2m cắm thẳng đứng dưới đáy hồ. Gậy nhô lên khỏi mặt nước  0,5m. Ánh sáng Mặt trời chiếu xuống hồ theo phương hợp với pháp tuyến của mặt nước 60
[image: image22.wmf]0

. Tìm chiều dài của bóng cây gậy in trên đáy hồ. Biết chiết suất của nước bằng 4/3.


V. THẤU KÍNH

Bài 1. Một thấu kính hội tụ có độ tụ 5 dp. Vật AB = 1cm đặt trước thâu kính một khoảng d. Xác định vị trí, tính chất và độ lớn của ảnh, vẽ ảnh đúng tỉ lệ trong các trường hợp sau:


a) d = 30 cm





b) d = 10 cm



Bài 2. Một thấu kính phân kì tiêu cự f = - 25 cm.Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính , cách thấu kính 25cm. Xác định vị trí, tính chất ảnh,vẽ ảnh đúng tỉ lệ ?
Bài 3.Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của 1 TK hội tụ có tiêu cự f = 10cm, qua TK xác định được ảnh của vật cao bằng 1 nửa vật và ngược chiều so với vật. Hãy xác định vị trí của vật, vị trí ảnh.
Bài 4*.Đặt vật sáng AB qua thấu kính sao cho ành qua thấu kính có độ phóng đại k = -2, dịch chuyển AB ra xa thấu kính 15cm thì ảnh dịch chuyển 15cm. Tìm tiêu cự thầu kính





Bài 5*.Vật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 12,5 cm cho ảnh A’B’ rõ nét trên màn cách vật AB một đoạn a cm.
a) Cho a = 90 cm. Xác định vị trí của vật và ảnh, tính chất ảnh.

b) Tìm điều kiện của a để có ảnh thu được trên màn. 


Bài 6*. Thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Khi dịch chuyển vật lại gần thấu kính một đoạn 5cm thì ảnh dịch chuyển lại gần hơn so với lúc đầu 1 đoạn 90cm và có độ cao bằng một nửa so với ảnh lúc đầu. Hãy xác định tiêu cự của thấu kính.









VI. MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC
Bài 1.Một người khi không đeo kính nhìn vật cách mắt từ 14 cm đến 100 cm.

a) Hỏi mắt người này bị tật gì? Nêu cách chữa tật của mắt. 



b) Khi đeo kính trên, người đó nhìn vật gần nhất cách mắt một đoạn bằng bao nhiêu? (kính đeo sát mắt). 
c) Để người đó nhìn rõ các vật gần nhất cách mắt 25 cm thì người đó phải đeo kính sát mắt có độ tụ bao nhiêu?  
Bài 2.Mắt cận thị có điểm cực viễn cách mắt 40cm và điểm cực cận cách mắt 15cm. 
a) Tìm độ tụ của  kính cần đeo sát mắt để nhìn rõ vật ở vô cực không phải điều tiết
b) Khi đeo kính này , vật gần mắt nhất mà mắt nhìn rõ cách mắt bao xa

Bài 3. Mắt một người có khoảng nhìn rõ gần nhất cách mắt 50cm.. Mắt bị tật gì? nếu đeo sát mắt một kính có độ tụ 1,5dp thì đọc được sách gần nhất cách mắt bao nhiêu?
Bài 4. Một người có điểm cực cận cách mắt 25cm và điểm cực viễn ở vô cực , quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ +10 điốp . Tính Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực .
Bài 5.Vật kính của một kính hiển vi có tiêu cự f1 = 1cm ; thị kính có tiêu cự f2 = 4cm . Hai kính cách nhau O1O2 = 17cm . Khoảng thấy rõ ngắn nhất của mắt là Đ = 25cm . Tính Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực 
Bài 6.Một kính thiên văn khi được điều chỉnh để ngắm chừng ở vô cực thì khoảng cảch giữa vật kính và thị kính là 100cm , độ bội giác của kính là 24. Tính Tiêu cự của vật kính và thị kính.
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